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KẾ HOẠCH
Về công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và tổ chức bán trú
Năm học 2026 - 2027
Căn cứ các văn bản chỉ đạo và quy định chuyên môn hiện hành:
- Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010;
- Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;
- Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế;
- Thông tư liên tịch số 08/2008/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 08/7/2008 của Bộ Y tế và Bộ GDĐT hướng dẫn công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục;
- Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 của liên Bộ Y tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về công tác y tế trường học;
- Thông tư số 52/2024/TT-BYT ngày 31/12/2024 của Bộ Y tế ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt;
- Quyết định số 1246/QĐ-BYT ngày 31/3/2017 của Bộ Y tế về hướng dẫn thực hiện chế độ kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn;
- Quyết định số 2195/QĐ-BGDĐT ngày 10/8/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn công tác tổ chức bữa ăn học đường kết hợp tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh trong các cơ sở giáo dục mầm non và tiểu học; Quyết định số 4280/QĐ-BGDĐT ngày 14/12/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo tạo về hướng dẫn công tác tổ chức bữa ăn học đường kết hợp tăng cường hoạt động thể lực cho học sinh trung học cơ sở;
- Căn cứ Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2026 - 2027 của Trường Mầm non Đắk Wil,
Trường Mầm non Đắk Wil ban hành Kế hoạch công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và tổ chức bán trú năm học 2026 - 2027 với các nội dung trọng tâm như sau:
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1. Quy mô trường lớp và số lượng trẻ bán trú năm học 2026 - 2027
Năm học 2026 - 2027, toàn trường tổ chức ăn bán trú cho 420 học sinh, phân bố cụ thể tại các điểm trường như sau:
- Điểm trường chính: Gồm 08 lớp (Lá 1, Lá 2, Lá 3, Chồi 1, Chồi 2, Mầm 1, Mầm 2, Mầm 3) với tổng số 250 học sinh ăn bán trú. Bếp ăn trung tâm được đặt tại trường chính, bảo đảm quy trình chế biến theo nguyên tắc một chiều.
- Phân hiệu: Gồm 05 lớp (Lá 1, Chồi 1, Chồi 2, Mầm 1, Nhà trẻ) với tổng số 170 học sinh ăn bán trú.
- Điểm trường Thôn 9: Gồm 01 lớp ghép/mẫu giáo (Lá 6).
- Điểm trường Thôn Nam Tiến: Gồm 02 lớp (Lá 2, Mầm 2).
2. Thuận lợi
- Nhà trường luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Phòng VH - XH và chính quyền địa phương xã Đắk Wil trong việc củng cố cơ sở vật chất bán trú.
- Ban Giám hiệu phân công đồng chí Phó Hiệu trưởng phụ trách trực tiếp mảng nuôi dưỡng, có kế hoạch kiểm tra, giám sát thường xuyên và chặt chẽ.
- Đội ngũ giáo viên, nhân viên nuôi dưỡng có phẩm chất đạo đức tốt, yêu nghề, mến trẻ, có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng.
- Đa số phụ huynh học sinh tin tưởng, đồng thuận và phối hợp tích cực với nhà trường trong việc chăm lo bữa ăn học đường cho các cháu.
3. Khó khăn
- Địa bàn trường trải rộng, có trường chính, phân hiệu và 2 điểm trường lẻ (thôn 9, thôn Nam Tiến), khoảng cách di chuyển giữa các điểm gây khó khăn nhất định cho công tác điều phối, kiểm tra và vận chuyển suất ăn đồng bộ.
- Điều kiện kinh tế của một bộ phận phụ huynh vùng đồng bào còn nhiều khó khăn, mức đóng góp tiền ăn bán trú của trẻ còn hạn hẹp, đòi hỏi phải cân đối khẩu phần dinh dưỡng hết sức khoa học và tiết kiệm.
- Thời tiết vùng Tây Nguyên phân hóa theo mùa rõ rệt, đòi hỏi công tác bảo quản thực phẩm, nguồn nước sạch và phòng chống dịch bệnh theo mùa phải được đặt lên hàng đầu.
II. MỤC TIÊU VÀ CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU
1. Mục tiêu chung
- Bảo đảm tuyệt đối an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn tính mạng và phòng chống dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm cho 100% trẻ ăn bán trú.
- Nâng cao chất lượng bữa ăn học đường, bảo đảm cân đối thành phần dinh dưỡng theo lứa tuổi; kết hợp tăng cường hoạt động thể lực giúp trẻ phát triển hài hòa về thể chất và trí tuệ.
- Nâng cao chất lượng chăm sóc giấc ngủ, rèn luyện nền nếp vệ sinh cá nhân, kỹ năng tự phục vụ văn minh cho trẻ mầm non.
2. Chỉ tiêu cụ thể
- 100% trẻ ăn bán trú tại trường chính (250 trẻ), phân hiệu (170 trẻ) và các điểm trường được ăn uống đầy đủ, đúng giờ, an toàn tuyệt đối; không xảy ra tai nạn thương tích và ngộ độc thực phẩm.
- 100% nguồn nước phục vụ nấu ăn, sinh hoạt cho trẻ được kiểm định chất lượng định kỳ theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tại Thông tư số 52/2024/TT-BYT của Bộ Y tế.
- 100% nhân viên nấu ăn được khám sức khỏe định kỳ và tham gia tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm, có đầy đủ trang phục bảo hộ theo quy định.
- 100% các bữa ăn thực hiện nghiêm túc chế độ kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn tối thiểu 24 giờ đúng theo Quyết định số 1246/QĐ-BYT.
- Khống chế tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và thấp còi dưới 5%; tỷ lệ trẻ thừa cân, béo phì dưới 2%.
- 100% trẻ được theo dõi sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng (cân đo định kỳ 3 lần/năm với trẻ mẫu giáo, hàng tháng đối với nhóm trẻ) và được khám sức khỏe chuyên khoa 2 lần/năm theo Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT.
III. CÁC NHIỆM VỤ VÀ BIỆN PHÁP TRỌNG TÂM
1. Công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và nguồn nước
- Kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc thực phẩm: Chỉ ký hợp đồng cung ứng thực phẩm với các cơ sở kinh doanh có đầy đủ tư cách pháp nhân, giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo đúng quy định tại Luật An toàn thực phẩm 55/2010/QH12 và Nghị định 15/2018/NĐ-CP.
- Thực hiện nghiêm quy trình giao nhận thực phẩm hàng ngày: Có sự tham gia của đại diện Ban Giám hiệu, nhân viên y tế/kế toán, nhân viên cấp dưỡng và đại diện phụ huynh/giáo viên. Kiên quyết từ chối thực phẩm không tươi sống, dập nát, ôi thiu.
- Vận hành bếp ăn theo nguyên tắc một chiều: Phân chia rõ ràng khu vực giao nhận thực phẩm sống, khu sơ chế, khu chế biến nhiệt, khu chia thức ăn chín và khu rửa, sấy dụng cụ. Dụng cụ sơ chế và chứa đựng thức ăn sống, chín phải có ký hiệu màu sắc hoặc đánh dấu riêng biệt.
- Kiểm thực 3 bước và lưu mẫu thức ăn: Thực hiện ghi chép sổ kiểm thực ba bước hàng ngày (Bước 1: Kiểm tra trước khi chế biến; Bước 2: Kiểm tra trong quá trình chế biến; Bước 3: Kiểm tra trước khi ăn) và lưu mẫu thức ăn sống, chín tối thiểu 24 giờ trong tủ lạnh chuyên dụng theo đúng hướng dẫn tại Quyết định số 1246/QĐ-BYT.
- Bảo đảm chất lượng nước ăn uống và sinh hoạt: Rà soát, thau rửa bể chứa, khử khuẩn hệ thống nước sinh hoạt định kỳ. Lấy mẫu xét nghiệm các chỉ tiêu chất lượng nước sạch dùng cho mục đích sinh hoạt theo đúng Thông tư số 52/2024/TT-BYT ngày 31/12/2024 của Bộ Y tế.
2. Xây dựng thực đơn, cân đối khẩu phần dinh dưỡng và tăng cường thể lực
- Xây dựng thực đơn khoa học: Áp dụng phần mềm tính khẩu phần dinh dưỡng theo đúng độ tuổi nhà trẻ và mẫu giáo; thực đơn được xây dựng theo mùa, theo tuần, phong phú món ăn, bảo đảm tỷ lệ cân đối giữa các chất sinh năng lượng (Protein - Lipid - Glucid) và đầy đủ vitamin, khoáng chất.
- Tổ chức bữa ăn học đường gắn với tăng cường thể lực: Thực hiện nghiêm túc hướng dẫn tại Quyết định số 2195/QĐ-BGDĐT ngày 10/8/2022 của Bộ GDĐT. Hạn chế sử dụng thực phẩm chế biến sẵn, nhiều đường, muối; tăng cường rau xanh, củ quả tươi, sữa tươi và các sản phẩm từ sữa. Tạo không khí vui vẻ, thoải mái, giáo dục văn hóa bàn ăn và thói quen ăn uống lành mạnh cho trẻ.
- Tăng cường vận động thể lực: Lồng ghép hợp lý các bài tập thể dục sáng, trò chơi vận động ngoài trời, phát triển tố chất thể lực giúp trẻ tiêu hóa tốt, tăng cường sức đề kháng và phát triển chiều cao tối ưu.
3. Tổ chức chăm sóc giấc ngủ và vệ sinh cá nhân cho trẻ
- Chăm sóc giấc ngủ: Bố trí phòng ngủ sạch sẽ, thoáng mát về mùa nắng, kín gió và ấm áp về mùa mưa lạnh. Trang bị đầy đủ phản/chiếu, gối, chăn ấm riêng biệt cho từng cháu tại cả trường chính (8 lớp), phân hiệu (5 lớp) và các điểm lẻ thôn 9, thôn Nam Tiến. Giáo viên trực trưa luôn túc trực theo dõi giấc ngủ của trẻ, kịp thời xử trí các tình huống bất thường.
- Vệ sinh cá nhân: Rèn cho trẻ thói quen rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước chảy trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và khi tay bẩn; lau mặt, đánh răng/súc miệng sau khi ăn xong.
4. Quản lý, kiểm tra giám sát tại các điểm trường và phân hiệu
- Tại điểm trường chính (8 lớp - 250 cháu): Duy trì bếp ăn kiểu mẫu, nâng cao tay nghề chế biến của nhân viên cấp dưỡng, làm cơ sở chuẩn hóa quy trình ăn uống cho toàn trường.
- Tại phân hiệu (5 lớp - 170 cháu) và các điểm lẻ (thôn 9: lớp Lá 6; thôn Nam Tiến: lớp Lá 9, Mầm 6): Thiết lập phương án tổ chức chia suất ăn khoa học, đảm bảo nhiệt độ thức ăn khi đến tay trẻ; thường xuyên kiểm tra điều kiện vệ sinh dụng cụ ăn uống và nước uống tại chỗ.
- Ban Giám hiệu cùng Ban thanh tra nhân dân tổ chức kiểm tra định kỳ hàng tháng và kiểm tra đột xuất không báo trước công tác bán trú tại tất cả các điểm trường.
5. Công tác y tế học đường và phối hợp với phụ huynh
- Công tác y tế học đường: Thực hiện nghiêm Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT. Cân đo, chấm biểu đồ tăng trưởng theo định kỳ; tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho trẻ 2 lần/năm với sự hỗ trợ của Trạm Y tế xã Đắk Wil; có chế độ chăm sóc dinh dưỡng phục hồi riêng cho trẻ suy dinh dưỡng, thừa cân.
- Phối hợp với phụ huynh: Công khai minh bạch thực đơn hàng ngày, hàng tuần và bảng quyết toán tài chính tiền ăn tại bảng thông tin của trường và các nhóm lớp. Khuyến khích Ban đại diện cha mẹ học sinh tham gia giám sát nguồn gốc thực phẩm và quy trình chế biến hàng ngày.
IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM THEO THÁNG
	Thời gian
	Nội dung công việc trọng tâm
	Người thực hiện

	Tháng 9/2026
	- Họp Ban Giám hiệu, xây dựng kế hoạch bán trú cả năm.
- Khảo sát CSVC bán trú tại điểm chính, phân hiệu và các điểm lẻ.
- Ký kết hợp đồng cung cấp thực phẩm, xét nghiệm nước sinh hoạt theo TT 52/2024/TT-BYT.
- Cân, đo, chấm biểu đồ tăng trưởng đầu năm cho 100% trẻ.
	PHT Bùi Thị Bằng, Kế toán, Y tế, GVCN

	Tháng 10/2026
	- Phối hợp Trạm Y tế xã khám sức khỏe đầu năm cho trẻ.
- Kiểm tra chuyên đề ATVSTP, quy trình kiểm thực 3 bước và lưu mẫu thức ăn tại các bếp.
- Họp tổ cấp dưỡng rút kinh nghiệm chế biến, định lượng món ăn.
	PHT phụ trách, Y tế học đường, Tổ cấp dưỡng

	Tháng 11/2026
	- Khảo sát, đánh giá khẩu phần dinh dưỡng sau 2 tháng triển khai.
- Kiểm tra đột xuất nền nếp ăn ngủ và vệ sinh tại điểm thôn 9 và thôn Nam Tiến.
- Tuyên truyền phòng chống các bệnh giao mùa cho phụ huynh.
	PHT Bùi Thị Bằng, Ban kiểm tra bán trú

	Tháng 12/2026
	- Cân đo, theo dõi sức khỏe trẻ suy dinh dưỡng và thừa cân lần 2.
- Tăng cường các biện pháp phòng chống rét và giữ ấm thức ăn cho trẻ vào mùa lạnh.
- Kiểm tra vệ sinh, khử trùng đồ dùng dụng cụ bán trú.
	Nhân viên Y tế, GVCN các lớp

	Tháng 01/2027
	- Sơ kết công tác chăm sóc, nuôi dưỡng bán trú học kỳ I.
- Kiểm kê trang thiết bị, đồ dùng phục vụ ăn ngủ tại các điểm trường.
- Tổng vệ sinh bếp ăn, phòng học trước khi nghỉ Tết Nguyên đán.
	Ban Giám hiệu, Toàn thể CB-GV-NV

	Tháng 02/2027
	- Ổn định nền nếp ăn bán trú của trẻ ngay sau kỳ nghỉ Tết.
- Cập nhật, điều chỉnh thực đơn phù hợp với thời tiết sau Tết.
- Rà soát nguồn nước uống và nước sinh hoạt tại các điểm trường.
	PHT phụ trách, Bếp trưởng, GVCN

	Tháng 3/2027
	- Cân đo sức khỏe, chấm biểu đồ tăng trưởng đợt 2 toàn trường.
- Kiểm tra định kỳ việc thực hiện quy trình bếp một chiều và vệ sinh an toàn thực phẩm.
- Tham vấn ý kiến phụ huynh về chất lượng bữa ăn của trẻ.
	PHT Bùi Thị Bằng, Y tế, Ban TTND

	Tháng 4/2027
	- Phối hợp Trạm Y tế xã khám sức khỏe định kỳ lần 2 cho trẻ.
- Tăng cường công tác phòng chống ngộ độc thực phẩm và dịch bệnh mùa hè (tay chân miệng, sốt xuất huyết...).
- Kiểm tra công tác bán trú tại phân hiệu và điểm lẻ.
	Y tế học đường, GVCN, Tổ cấp dưỡng

	Tháng 5/2027
	- Tổng kết công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và bán trú năm học 2026 - 2027.
- Đánh giá tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng, thừa cân, béo phì cuối năm học.
- Quyết toán tài chính bán trú công khai; kiểm kê, bảo quản tài sản, dụng cụ bếp hè.
	Hiệu trưởng, PHT Bùi Thị Bằng, Kế toán, Tổ nuôi



V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phó Hiệu trưởng phụ trách bán trú (Đ/c Bùi Thị Bằng)
- Chịu trách nhiệm trực tiếp trước Hiệu trưởng và cơ quan quản lý cấp trên về toàn bộ công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và ăn bán trú của 420 học sinh toàn trường.
- Chỉ đạo xây dựng thực đơn, tính toán định lượng khẩu phần dinh dưỡng theo chuẩn khoa học; phân công nhiệm vụ cụ thể cho nhân viên cấp dưỡng.
- Thường xuyên kiểm tra, giám sát chất lượng thực phẩm, quy trình chế biến một chiều, kiểm thực 3 bước và lưu mẫu tại điểm trường chính, phân hiệu và các điểm lẻ thôn 9, thôn Nam Tiến.
- Chủ động xử lý hoặc báo cáo kịp thời Hiệu trưởng những phát sinh trong quá trình tổ chức bán trú.
2. Nhân viên Y tế học đường
- Giám sát chặt chẽ các điều kiện an toàn thực phẩm, nguồn nước sạch sinh hoạt theo Thông tư 52/2024/TT-BYT.
- Thực hiện nghiêm quy trình kiểm thực 3 bước và lưu mẫu thức ăn; hướng dẫn nhân viên cấp dưỡng thực hiện đúng quy định bảo hộ lao động và vệ sinh cá nhân.
- Quản lý hồ sơ sức khỏe, phối hợp tổ chức khám sức khỏe định kỳ và theo dõi biểu đồ tăng trưởng của 100% học sinh.
3. Bộ phận Kế toán - Tài vụ
- Cân đối thu chi tiền ăn bán trú đúng quy định, bảo đảm đủ định lượng calo và cơ cấu dinh dưỡng trên suất ăn của học sinh.
- Thực hiện đầy đủ chứng từ thanh quyết toán công khai, minh bạch, lưu trữ hồ sơ sổ sách theo quy định tài chính hiện hành.
4. Nhân viên Cấp dưỡng
- Thực hiện nghiêm túc nội quy nhà bếp, mang đầy đủ trang phục bảo hộ lao động (tạp dề, khẩu trang, găng tay, mũ trùm tóc).
- Nhận và chế biến thực phẩm tươi ngon, đúng thực đơn, đúng định lượng, đảm bảo kỹ thuật chế biến an toàn, hợp khẩu vị trẻ.
- Vệ sinh sạch sẽ khu vực bếp, dụng cụ chế biến và đồ dùng ăn uống của trẻ hàng ngày.
5. Giáo viên chủ nhiệm các lớp
- Điểm trường chính (8 lớp: Lá 1, Lá 2, Lá 3, Chồi 1, Chồi 2, Mầm 1, Mầm 2, Mầm 3) và Phân hiệu (5 lớp: Lá 1, Chồi 1, Chồi 2, Mầm 1, Nhà trẻ): Chuẩn bị chu đáo phòng ăn, phòng ngủ; tổ chức giờ ăn vui vẻ, hướng dẫn trẻ văn hóa tự phục vụ và giữ vệ sinh.
- Điểm trường Thôn 9 (lớp Lá 6) và Thôn Nam Tiến (lớp Lá 2, Mầm 2): Phối hợp chặt chẽ việc tiếp nhận, bảo quản và chăm sóc bữa ăn cho trẻ tại điểm lẻ, đảm bảo an toàn tuyệt đối.
- Thường xuyên trao đổi với phụ huynh về tình hình ăn ngủ, phát triển thể lực của trẻ để có biện pháp phối hợp chăm sóc tốt nhất.
Trên đây là Kế hoạch công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và tổ chức bán trú năm học 2026 - 2027 của Trường Mầm non Đắk Wil. Đề nghị các tổ chuyên môn, các điểm trường và các cá nhân liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

	Nơi nhận:
- Phòng VH-XH (để b/c);
- BGH (để chỉ đạo);
- Trạm Y tế xã (để p/hợp);
- Các điểm trường (t/h);
- BPT Bán trú (t/h);
- Lưu: VT, Bán trú.
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